
VIỆT NAM  TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) 

 

Trong phiên họp ngày 9-6-1947, Hội đồng phòng thủ ĐôngDương thông 

qua trên nguyên tắc cuộc tiến công mùa thu 1947với mục đích: bịt kín 

biên giới, ngăn chặn không cho Việt Minhtiếp xúc với Trung Quốc. . . 

loại trừ mọi sự chi viện từ ngoàivào; truy lùng Việt Minh đến tận sào 

huyệt, đánh cho tan tácmọi tiềm lực kháng chiến của họ”1. Sau một 

thời gian ráo riết chuẩn bị, đến đầu tháng 9-1947, kế hoạch tiến công 

lớn trênchiến trường Bắc Bộ của Bộ chỉ huy Pháp càng lộ rõ. Ngày 10-9-

1947, tại Hà Đông, trong một bài diễn văn bằng những lời lẽlừa bịp, lắt 

léo Bôlaec (Bollaert) thay mặt Chính phủ Pháp tuyênbố không có lí do gì 

để kéo dài chiến tranh, nhưng vẫn ngoan cốkhông công nhận độc lập 

của Việt Nam, không công nhậnChính phủ Hồ Chí Minh. Như vậy, thực 

dân Pháp có ý đồ kếtthúc cuộc chiến tranh bằng một cuộc tiến công 

quân sự chớpnhoáng. 

 

Kế hoạch tiến công Việt Bắc do Xalăng (Salan), Tư lệnhchiến trường Bắc 

Đông Dương vạch ra, đến tháng 7-1947, đượcChính phủ Pháp phê 

chuẩn. Kế hoạch này trước hết nhằm baovây, tiến tới tiêu diệt cơ quan 

đầu não kháng chiến, tiêu diệtphần lớn bộ đội chủ lực của ta để nhanh 



chóng kết thúc cuộcchiến tranh; dùng thắng lợi quân sự để xúc tiến 

thành lập chínhphủ bù nhìn toàn quốc Đánh lên Việt Bắc, thực dân 

Pháp cònnhằm khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn con 

đườngliên lạc giữa cách mạng Việt Nam với quốc tế. 

 

Lực lượng Pháp tung ra trong cuộc tiến công gồm 5 trungđoàn bộ binh, 

3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn pháo binh và 2 tiểuđoàn công binh; tất cả là 

12.000 quân.Kế hoạch tấn công của địch lên Việt Bắc được thể hiện 

trên 

hai bước: 

 

Bước 1 : Một cuộc hành quân mang mật danh LEA, tập trungcàn quét 

ở vùng Chợ Đồn, Bắc Kạn, Chợ Mới (nay thuộc tỉnhBắc Kạn) : 

 

+ Ngày 7-10, nhảy dù xuống Bắc Kạn, Chợ Mới; ngày 8-10xuống Chợ 

Đồn và càn quét các vùng xung quanh; ngày 9-10,hai cánh quân ở Bắc 

Kạn và Chợ Đồn sẽ gặp nhau ở Bản Pè(cách Bắc Kạn 20 km trên hướng 

Bắc Kạn - Chợ Đồn). 

 

+ Ngày 10-10, chiếm Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng tiến xuốngBắc Kạn (dự 

kiến ngày 12), sau đó từ Chợ Đồn tiến ra Đài Thị(Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang), liên lạc với cánh quân hướng tây(Đường số 2 - sông Lô) vào 



ngày 13. 

 

+ Sau khi hoàn thành tổ chức phòng thủ ở Chợ Mới (dự kiếnngày 11) sẽ 

tiến hành càn quét và tuần tiễu trên Quốc lộ số 3 . . . 

 

- Bước 2: Một cuộc hành quân mang mật danh Clo - Clo, dự kiến: 

 

+ Chiếm Chợ Chu (dự kiến ngày 14-10) từ nhiều hướng: TừBắc Kạn, Chợ 

Mới tiến về, nhảy dù trực tiếp xuống Chợ Chu (lđại đội) và nhảy dù 

xuống phía nam Chợ Chu, khoá đường ChợChu - Thái Nguyên. 

 

+ Sau đó sẽ càn quét trong vùng, tuỳ theo tin tình báo... 1 . 

 

Thực hiện kế hoạch trên, từ ngày 7-10, cuộc hành quân mangmật danh 

"LEA" bắt đầu được triển khai: 

 

- Khoảng 8 giờ 15 phút sáng 7-10-1947, binh đoàn quân dùdo Trung tá 

Xôvanhắc (Sauvagnac) chỉ huy lần lượt đổ quânxuống thị xã Bắc Kạn, 

nơi chúng nghi có cơ quan đầu nãokháng chiến. Khoảng 14 giờ 30 phút 

cùng ngày, chúng thả tiếpmột bộ phận quân dù xuống thị trấn Chợ Mới 

nhằm khống chếtuyến đường Thái Nguyên đi Bắc Kạn và lấy đó làm nơi 

tập kết 



những đạo quân lùng sục cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

 

Ngày hôm sau (8-10), chúng cho quân nhảy dù xuống Chợ Đồn(Bắc 

Kạn). 

Trên đường bộ, sáng 7-10-1947, binh đoàn bộ binh thuộc địado Trung 

tá Bôphơrê (Beaufré) chỉ huy, xuất phát từ Lạng Sơntheo Đường số 4 

tiến lên chiếm Cao Bằng, rồi một bộ phận tiếnxuống Bắc Kạn, vòng sang 

Chợ Đồn, lên Chiêm Hoá (TuyênQuang), hình thành một gọng kìm lớn ở 

hướng đông bắc. 

 

Ngày 9-10, binh đoàn hỗn hợp bộ binh thuộc địa và lính thuỷđánh bộ, 

do Trung tá Commuynan (Communal) chỉ huy, từ HàNội theo sông Hồng 

lên Việt Trì (ngày 11-10), rẽ sang sông Lôlên Tuyên Quang (ngày 13-10) 

và đến Khe Lau (nơi hợp lưugiữa sông Lô và sông Gâm), quân Pháp 

ngược dòng sông Gâmlên Chiêm Hoá. Hai cánh quân thuỷ, bộ sẽ gặp 

nhau tại Đài Thị 

(cách Chiêm Hoá 12 km về phía đông bắc). 

 

Như vậy, khu vực càn quét, đánh phá của địch nằm trongvùng tứ giác 

Tuyên Quang - Đài Thị - Bắc Kạn - Thái Nguyên,rộng khoảng 3.600 km2; 

trong đó, khu vực trọng điểm là BắcKạn - Chợ Chu - Chợ Mới. Cơ quan 

lãnh đạo kháng chiến tậptrung ở phía tây nam Chợ Chu sát trung tâm 



càn quét của địch,nằm trong tình thế bị uy hiếp. 

 

 

3- Quân và dân ta chiến đấu chống cuộc tiến công Việt Bắc của địch 

 

Ngày 15-9-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra bảnChỉ thị: Bôlaec 

nói gì - Ta phải làm gì?. Sau khi vạch trần âmmưu của Bôlaec, Chỉ thị 

nêu những nhiệm vụ cần kíp của quânvà dân ta. Ban Thường vụ Trung 

ương nhắc nhở quân và dân cảnước tích cực chuẩn bị đối phó với cuộc 

tiến công Thu - Đôngcủa giặc Pháp, ra sức làm vườn không nhà trống, 

xây dựng làng 

chiến đấu và mở rộng tuyên truyền, vận động binh lính địch.Từ ngày 27 

đến ngày 29-9-1947, Bộ Tổng chỉ huy triệu tậpHội nghị quân sự toàn 

quốc lần thứ 4 để thống nhất nhận địnhvề hướng tiến công của địch. 

Hội nghị nhận định: "Bắc Bộ sẽ làchiến trường chính, nếu địch không 

mạo hiểm thì đánh đồngbằng, nếu mạo hiểm thì chúng sẽ đánh Việt 

Bắc... Tấn công lênViệt Bắc, chúng sẽ chiếm các tỉnh Phúc Yên, Thái 

Nguyên, PhúThọ, Tuyên Quang, nối liền đường Hà Nội - Lạng Sơn..." 

1.Hộinghị chủ trương nắm vững bộ đội, giữ gìn chủ lực, tiêu diệt 

từngbộ phận quân địch, bảo vệ căn cứ, thực hiện phối hợp giữa cáckhu 

và phối hợp chiến lược toàn quốc, phá âm mưu lập ngụy quyền của 

địch; kiên quyết thực hiện đánh du kích chiến và vậnđộng chiến, dùng 



đơn vị đại đội để hoạt động trên chiến trườngcủa mỗi địa phương, tập 

trung từng tiểu đoàn chủ lực cơ độngđánh vận động chiến, tránh phòng 

ngự chính diện, bộ đội phải ởlại sau lưng địch, hoá chỉnh vi linh, hoá 

linh vi chỉnh, hoá tranglẫn vào dân khi cần. . . 

 

Ngày 4-10-1947, Bộ Tổng chỉ huy ra mệnh lệnh gửi các Khu,khẳng định 

"thế nào địch cũng có những cuộc hành binh lớn";có thể “quét vùng 

đồng bằng Bắc Bộ, đánh lên căn cứ địa ViệtBắc". Mệnh lệnh nêu rõ 

phương án tác chiến dối với từng tìnhhuống và dự kiến nếu đánh Việt 

Bắc, hướng tiến công của địchsẽ là Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, 

Tuyên Quang, Vĩnh Yên; hướng kiềm chế hay phối hợp ở phía tây là 

vùng HoàBình, Sơn La; phía Đông là Bắc Giang, Lạng .Sơn. Bộ Tổng 

chỉhuy giao nhiệm vụ cho các Khu I, X, XII và các đơn vị chủ lựcthuộc Bộ 

sẵn sàng đón đánh địch, đồng thời chỉ thị cho cácchiến trường toàn 

quốc đánh mạnh để kiềm chế địch, phối hợpvới Việt Bắc. 

 

Tối 7-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng điện chocác Khu uỷ và 

Quân khu uỷ: "Sáng ngày 7-10, Pháp nhảy dùchiếm Bắc Kạn, Chợ Mới, 

mưu tấn công Việt Bắc. Vậy Đoànthể ra lệnh cho các Khu uỷ và Quân 

khu uỷ tích cực chỉ huy bộđội định mạnh để chia sẻ lực lượng địch và 

phá kế hoạch mùakhô của chúng" 1. 

 



Ngày 9-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉthị cần kíp gửi 

các đồng chí Tỉnh uỷ Bắc Kạn và các đồng chíphụ trách quân, chính, dân 

Bắc Kạn. Bản Chỉ thị nêu lên nhiệmvụ trước mắt của tỉnh lúc này là dùng 

lực lượng bộ đội, dânquân du kích và toàn dân bao vây địch chung 

quanh tỉnh lị,"giam chân địch ở đó, không cho chúng chiếm toả ra, đặc 

biệtngăn địch trên mấy đường này: Đường Bắc Kạn - Chợ Đồn, BắcKạn - 

Chợ Rã, Bắc Kạn - Cao Bằng, Bắc Kạn - Chợ Mới, BắcKạn - Na Rì, Bắc Kạn 

- Chợ Chu” 1. Ngày 15-10-1947, BanThường vụ Trung ương Đảng ra bản 

Chỉ thị Phải phá tan cuộccuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Chỉ thị 

vạch rõ phươnghướng hành động cụ thể của quân và dân ta là bao vây 

giamchân địch tại những căn cứ chúng vừa chiếm, triệt để làm 

vườnkhông nhà trống chung quanh chỗ địch chiếm đóng; chặt đứtgiao 

thông liên lạc giữa các cứ điểm của địch, không cho chúngtiếp ứng và 

tiếp tế. 

 

Nghiên cứu thế và lực của ta và địch trên chiến trường, Bộ Tổng chỉ huy 

quyết định tập trung lực lượng đánh địch trên ba mặt trận: 

 

- Ở mặt trận Sông Lô - Chiêm Hoá, quân và dân ta liên tụcchặn đánh 

địch; điển hình là các trận Đoàn Hùng, Khoan Bộ,Khe Lau. Nhiều tàu 

chiến, ca nô địch bị bắn cháy. 

 



- Trên mặt trận Đường số 4 diễn ra nhiều trận phục kích, tiêubiểu là 

trận đánh tại đèo Bông Lau (30-10-1947): Phá huỷ 27 xecơ giới, diệt và 

bắt 240 địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quândụng. Đây là trận đánh 

giao thông điển hình trên chiến trườngBắc Bộ. Đường số 4 bị uy hiếp, 

trở thành con đường chết đốivới giặc Pháp. 

 

- Ở mặt trận Đường số 3, tại Bắc Kạn, Chớ Mới, quân và dânta nhanh 

chóng khắc phục tình trạng bị động, lúng túng ban đầu,hình thành thế 

trận bao vây, chia cắt địch. Sau khi Bộ Tổng chỉhuy và Bộ chỉ huy Khu I 

điều thêm lực lượng về Bắc Kạn, hoạtđộng của quân ta tại mặt trận này 

tăng dần lên. Các đại đội độclập cùng dân quân, tự vệ liên tiếp tập kích, 

quấy rối các vị trí Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Rã, Bạch Thông; phục kích 

địch trêncác trục đường Bắc Kạn đi Chợ Đồn, Phủ Thông, Chợ Mới. 

 

Vừa đánh địch, ta vừa khẩn trương tổ chức di chuyển các cơquan, công 

xưởng, kho tàng đến những nơi an toàn. Phối hợpvới Việt Bắc, quân và 

dân cả nước đẩy mạnh các hoạt độngkiềm chế địch. Ở Hà Nội, Sài Gòn, 

những tên Việt gian đầu sỏTrương Đình Tri, Nguyễn Văn Sâm lăm le 

đứng ra lập chínhphủ bù nhìn, đã bị trừng trị đích đáng.Quân và dân 

Nam Bộ liên tiếp diệt từng tốp lính địch. TâyNguyên phát triển công tác 

vũ trang tuyên truyền, gây dựng cơsở đến tận buôn làng, thành lập căn 

cứ kháng chiến ở nhiều nơi. 



Đồng bằng sắc Bộ thực hiện tổng phá tề khu vực dọc Đường số 5. 

 

Trước tình thế bế tắc, Bộ chỉ huy Pháp quyết định vừa tổchức rút lui 

vừa huy động thêm lực lượng cùng với các lựclượng đã tham gia Kế 

hoạch LEA mở cuộc càn quét khu tứ giácTuyên Quang - Thái Nguyên - 

Việt Trì - Phủ Lạng Thương, trênmột phạm vi rộng hơn 8.000 km2. Kế 

hoạch này mang tên Xanhtuya (Ceinture), nhằm tiếp tục "lùng bắt kì 

được cơ quanđầu não kháng chiến, tiêu diệt chủ lực Việt Minh, phá nát 

căn cứđịa". Hướng càn quét chủ yếu của địch là Thái Nguyên, haihướng 

khác là Sông Thương - Yên Thế và khu vực Chợ Mới -Tuyên Quang 

xuống đồng bằng. Ngày 20-11, đợt tiến công mớicủa địch bắt đầu. 

 

Nhận thấy hiện tượng địch chuẩn bị rút quân, ngày 10 và 29-11, Bộ 

Tổng chỉ huy kịp thời chỉ thị cho các mặt trận bố trí lạilực lượng, bám 

sát hoạt động của địch, không bỏ lỡ thời cơ diệtđịch, chống khuynh 

hướng "ăn to", coi thường trận nhỏ; đồngthời phát động rộng rãi 

phong trào khắp nơi đánh giặc, khiếncho quân Pháp đi tới đâu cũng bị 

chặn đánh.Trên tất cả các hướng địch hành quân, chúng đều bị quân 

tachặn đánh quyết liệt Tại các địa điểm: Bình Ca, La Hoàng(Tuyên 

Quang), Đèo Giàng (Bắc Kạn), Quán ông Già, PhúMinh, Bản Ngoại, Yên 

Rã(Đại Từ, Thái Nguyên) đều vang lên tiếng súng diệt địch. 

 



Các cánh quân Pháp đều bị thiệt hại nặng nề trên đường rút chạy. 

 

Do không đạt được mục tiêu của cuộc tấn công, lại bị thiếthại nặng nề , 

ngày 21-12-1947, đại bộ phận quân Pháp phải rútkhỏi Việt Bắc, đánh 

đấu thất bại chiến lược đầu tiên trong cuộcchiến tranh xam lược của 

chúng. 

 

Trải qua 75 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, vận dụng nghệthuật tác 

chiến của chiến tranh nhân dân một cách sáng tạo,quân và dân ta đã 

loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 6.000 địch,bắn rơi 16 máy bay; bắn 

cháy, bắn chùn 11 ca nô, tàu chiến; pháhuỷ hàng trăm xe quân sự; tịch 

thu của địch hơn 100 khẩu pháo,súng cối các loại, hàng ngàn súng bộ 

binh cùng với hàng chụctấn quân trang, quân dụng. Việt Bắc trở thành 

mồ chôn giặcPháp. 

 

Mặc dù quân Pháp còn kiểm soát đoạn đường biên giới LạngSơn - Cao 

Bằng, tuyến Đường số 3 từ Cao Bằng về Bắc Kạn vàphá hoại được một 

số kho tàng, thị trấn, làng bản của ta, nhưngchúng đã không thực hiện 

được những mục tiêu chiến lược củacuộc tiến công. 

 

Sau thất bại trong Chiến dịch Việt Bắc, tinh thần chiến đấucủa binh lính 

Pháp sa sút, giảm lòng tin vào sự chỉ huy vàphương tiện chiến tranh 



hiện đại. Giới cầm quyền thực dân lụcđục, mâu thuẫn; nước Pháp đứng 

trước những khó khăn mới.Chiến thắng Việt Bắc chứng minh đường lối 

kháng chiến do Đảng và Chính phủ đề ra là đúng đắn; đồng thời cũng 

khẳng định quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đập tan một cuộc 

tấncông quân sự quy mô lớn của giặc Pháp.Từ sau chiến thắng Việt Bắc 

thu - đông 1947, so sánh lựclượng giữa hai bên trên chiến trường đã có 

sự thay đổi theo chiều hướng ngày càng có lợi cho ta. Chiến lược đánh 

nhanhthắng nhanh, với đòn quyết định đè bẹp đối phương, kết 

thúcchiến tranh, dựng lại nền thống trị của thực dân Pháp đã hoàntoàn 

phá sản. Từ đó, thực dân Pháp buộc phải chấp nhận đánh lâu dài với ta. 

 

Cũng qua cuộc đọ sức này, quân và dân ta càng hiểu rõ hơnđối tượng 

tác chiến, tích luỹ thêm kinh nghiệm chiến đấu.Chiến thắng Việt Bắc thu 

- đông 1947 là thắng lợi chung củaquân và dân cả nước, cổ vũ mạnh mẽ 

toàn quân và toàn dân tatiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến, giành 

thắng lợi ngày càng 

to lớn hơn. 

 

(Còn nữa)  

"Cổ kim hận sự thiên nan vấn, 

Phong vận kỳ oan ngã tự cư" 



 

Trả Lời Với Trích Dẫn  
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V- Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thựcdân Pháp 

xâm lược 

 

1. Âm mưu của thực dân Pháp sau thất bại ở Việt Bắc 



 

Sau thất bại trong cuộc tấn công Việt Bắc, thực dân Phápbuộc phải 

chuyển sang đánh lâu dài với ta. Chúng thay đổi lạiviệc bố trí lực lượng, 

thay đổi cách đóng quân, thực hiện âmmưu "Dùng người Việt đánh 

người Việt", "Lấy chiến tranh nuôichiến tranh". Trong vùng Pháp chiếm 

đóng, chúng ra sức xâydựng chính quyền bù nhìn và thành lập một đội 

quân người bản xứ để làm công cụ phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm 

lược. 

 

Ngày 23-5-1948, Pháp chấp nhận đề nghị của Bảo Đại lập ra“chính phủ 

trung ương lâm thời của Việt Nam", do Nguyễn VănXuân làm Thủ tướng 

kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốcphòng. Nhưng chỉ chưa đầy một 

tháng sau khi thành lập, Chínhphủ Nguyễn Văn Xuân đã phải làm lễ từ 

chức vì quá yếu kém và thối nát. Từ năm 1949, tình hình quốc tế có 

nhiều thay đổi, đặc biệt là sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung 

Hoa (1-10-1949) đã làm cho đế quốc Mĩ lo sợ ảnh hưởng của chủ 

nghĩacộng sản ở khu vực châu Á, nên tiến cách ép Pháp phải nớithêm 

quyền cho Bảo Đại; đồng thời tăng cường can thiệp sâuvào cuộc chiến 

tranh Đông Dương. Ngày 8-3-1949, tại điệnÊlydê (Élyséc) ở Phu, Tổng 

thống nước Cộng hoà Pháp kí vớiBảo Đại một hiệp định dưới hình thức 

trao đổi thư. Theo hiệpđịnh này, Pháp khẳng định Việt Nam có toàn 

quyền cai trịnhưng phải có cố vấn chính trị Pháp bên cạnh; Việt Nam 



cóquân đội riêng nhưng do người Pháp huấn luyện; quân đội Phápcó 

quyền đóng trên đất việt Nam và được toàn quyền tự do hành động; 

chính phủBảo Đại chỉ được lập Đại sứ quán tại Thái Lan, Trung Hoa 

Quốc dân đảng và Toà thánh Vaticăng... 

 

Ở trong nước, chính phủ bù nhìn có một số hoạt động nhưcủng cố lại 

Bộ Tư pháp, quy định sự hạn chế của Sở Kinh tế, đặtmột số loại thuế 

mới, mở phòng thông tin; đồng thời mở chiếndịch tuyên truyền nhằm 

nâng cao uy tín cho Bảo Đại, cử pháiđoàn sang Pháp để đón Bảo Đại về 

nước. Trong tháng 5 và 6-1949, chính phủ bù nhìn từ cấp trung ương 

xuống đến xã và các "xứ tự trị" đều tập trung gây uy tín cho Bảo Đại. Ở 

một số nơi,chúng tổ chức phát gạo, vải, quần áo cho dân nghèo, 

phóngthích một số phạm nhân, tổ chức mít tinh, diễn thuyết ca ngợi 

Bảo Đại. 

 

Đứng trước tình hình nội bộ mâu thuẫn, các phe phái tranhgiành quyền 

lực, ngày 1-7-1949, Bảo Đại đứng ra lập chính phủ,tự xưng là Quốc 

trưởng kiêm Thủ tướng "Quốc gia Việt Nam";Nguyễn Văn Xuân làm Phó 

Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốcphòng. "Cái Quốc gia Việt Nam " này 

không có cơ sở nhân dân,không có Quốc hội, ngay một Quốc hội tư vấn 

cũng không có, không có Hiến pháp và trong nhiều năm, không có cả 

ngânsách. Một vài cái gọi là Đảng chính trị của nó chỉ là nhữngđoàn thể, 



những bè phái lộng quyền, những môn khách của cácnhân vật tai mắt. 

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quân đội, cảnhsát và ngân khố của nước 

Pháp" 1. Sau khi thành lập chính phủ,Bảo Đại đã kí một số đạo dụ, trong 

đó có Đạo dụ số 1 (l-7-1949) về tổ chức và điều hành các cơ quản công 

quyền ở Việt Nam vàĐạo dụ số 2 (1-7-1949) về Quốc hội lập hiến, Quốc 

trưởng,Chính phủ và Hội đồng tư vấn. Đạo dụ số 2 còn quy định: 

Vềphương diện hành chính, lãnh thổ Việt Nam có 3 phần: Bắc Kì,Trung, 

Nam Việt Tại mỗi phần có Thủ hiến đại diện cho Chính phủ Trung ương, 

có các cấp hành chính tỉnh, quận, tổng, xã... 

 

Ngày 21-1-1950, trước sức ép của Mĩ, Pháp để cho Bảo Đạithành lập 

chính phủ mới do Nguyễn Phan Long làm Thủ tướngkiêm Tổng trưởng 

Bộ Ngoại giao và Nội vụ. Phan Huy Quát làmPhó Thủ tướng kiêm Tổng 

trưởng Bộ Quốc phòng.Cũng giống như chính phủ Nguyễn Văn Xuân 

trước đây, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, chính phủ Nguyễn 

PhanLong đã phải giải tán do quá ngả theo Mĩ và nội bộ mâu 

thuẫntranh giành nhau về địa vị và quyền lợi. Ngày 6-5-1950, mộtchính 

phủ mới được thành lập, do Trần Văn Hữu làm Thủ tướngkiêm Bộ 

trưởng Ngoại giao và Quốc phòng. 

 

Cùng với việc thành lập chính phủ bù nhìn trung ương, thựcdân tháp 

tăng cường bộ máy chính quyền tay sai cấp cơ sở. 



 

Tại cấp tỉnh, đến đầu năm 1948, tất cả các tỉnh lị bị Phápchiếm đóng 

đều đã lập Hội đồng an dân. Quyền hạn của Hộiđồng an dân được nới 

rộng hơn so với trước. Theo quy định củacuộc họp Hội nghị hành chính 

ngày 8-11-1947 của Hội đồng andân, các chức vụ Đại lí, Chủ tịch, Tổng 

đốc từ nay được gọi làTỉnh trưởng cai quản một tỉnh, quận trưởng cai 

quản một huyện,đồng thời có một cố ván người Pháp ở bên cạnh.Ở các 

tỉnh và thành phố lớn như Hải Phòng, Hải Dương,Nam Định, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình thuận, Long An..., Pháp 

đặt Toà cố vấn chính trị bên cạnh Toà tỉnh trưởng. Giúp việc cho Toà 

tỉnh trưởng có các phòng vàcác sở chuyên môn như: Sở Đoàn (Sở thuế), 

Sở Ngoại kiều, SởĐịa chính, Sở Kinh tế, Sở Kho bạc, Sở Cảnh sát... Ở các 

tỉnhnhỏ thường không có Toà cố vấn chính trị, mà những viên quanchỉ 

huy quân sự người Pháp của một khu vực (secteur) hay mộtvùng (zone) 

trực tiếp ra mệnh lệnh cho Tỉnh trưởng thi hành cácquyết định, chỉ thị 

của Pháp. 

 

Tại cấp huyện, ở những nơi Pháp chưa lập được các hội tề thì gọi là 

Huyện trưởng hay Trưởng khu (Chef secteur). Còn ởnhững nơi đã lập 

xong hội tề thì gọi là Quận trưởng, có nơi gọilà Tri huyện hay Tri phủ. 

 

Ở cấp tổng, thời gian này Pháp cho đặt lại chức Chánh tổng,Phó tổng; 



có nơi đặt thêm chức Tuần tổng hay Chánh, Phó tổngđoàn. 

 

Ở các xã, thực dân Pháp kết hợp các hoạt động quân sự vớiviệc dụ dỗ, 

lừa phỉnh, mua chuộc nhân dân để thành lập hội tề.Hội tề lấy tên là Hội 

đồng hương chính, thành phần gồm có:Tiên chỉ, Thứ chỉ, Lí trưởng, Phó 

lí, Thư kí, Thủ quỹ, Trươngtuần. Nhiệm vụ của Hội đồng hương chính 

chủ yếu về kinh tế vàxã hội, trông nom trật tự trị an, canh phòng, kê 

khai số trâu bò, thóc gạo, nhân khẩu trong xã, thi hành những mệnh 

lệnh củaPháp, tiếp tế và do thám chỉ điểm cho Pháp. Thông qua hội 

tề,thực dân Pháp nhằm chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, gây cơ sởvà 

thanh thế cho chính phủ bù nhìn. Hội tề còn là tai, mắt, dòxét cơ sở 

kháng chiến. Ngoài ra, hội tề còn giúp Pháp tuyển mộbinh lính và làm 

tấm bình phong bảo vệ đồn bốt. 

 

Bằng những hoạt động càn quét, khủng bố gắt gao kết hợpvới những 

thủ đoạn mua chuộc, lừa bịp, thực dân Pháp đã lậpđược hội tề ở rất 

nhiều nơi. Tính đến tháng 2-1948, ở Hà Đôngđã có 74 làng lập hội tề; 

trong tỉnh Hải Dương, huyện CẩmGiàng có 81 xã, huyện Kim Thanh có 

12 xã, huyện Bình Thanhcó 5 xã, huyện Gia Lộc có 9 xã... lập hội tề. Có 

thể nói, hầu hết các địa phương bị thực dân Pháp chiếm đóng đã lập 

hội tề.Như vậy, cho đến đầu năm 1948, cùng với việc tăng cườngbình 

định củng cố những vùng đã chiếm đóng, thực dân Phápmở rộng đánh 



chiếm các vùng đồng bằng và một số tỉnh vùngtrung du Bắc Bộ, vùng 

ven biển Trung Bộ, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Đánh chiếm tới 

đâu, chúng tiến hành lậpchính quyền bù nhìn tới đó. Nhằm chia rẽ khối 

đoàn kết dân tộc,thực dân Pháp ráo riết thực hiện chính sách chia để 

trị. Từ tháng4 đến tháng 7-1948,chúng thành lập các "xứ tự trị " ở các 

vùng dân tộc thiểu số:Xứ Nùng tự trị (4-1948) ở vùng Tiên Yên, Móng 

Cái; Liên bangThái (4-1948) ở Sơn La, Lai Châu; Xứ Mường tự trị (5-

1948) ởHoà Bình; Xứ Tây Kì tự trị (6-1948) ở Tây Nguyên; Liên bang Tày 

(7- 1948) ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Đứng đầu các "xứ tự trị"là các thổ ty, 

lang đạo, nhưng quyền hành thực tế vẫn nằm trongtay những cố vấn 

người Pháp. Cùng với việc thành lập các "xứtự trị", Pháp còn cho lập các 

"Đội nghĩa binh áo chàm", các "độiquân tự trị", phong cấp bậc cao cho 

những tên cầm đầu. Chúngtìm cách lôi kéo, mua chuộc các đạo Cao Đài, 

Hoà Hảo và một bộ phận của Bình Xuyên, sử dụng lực lượng vũ trang 

tôn giáochống lại kháng chiến. Đầu năm 1950, theo lệnh của Pháp,chính 

phủ bù nhìn tiến hành cải cách hành chính từ cấp xã lêncấp quận. Tổ 

chức hành chính trong xã được quy định như sau: 

 

Mỗi xã gồm một Xã uỷ (trước gọi là Lí trưởng) một Phó xã uỷ(trước là 

Phó lí) đảm nhiệm công việc hành chính trong xã, quanhệ trực tiếp với 

các cấp Tổng, Bang, Quận tuỳ theo từng trườnghợp công việc. Đối với 

những xã có nhiều thôn hay nhiều xómthì bầu thêm Trưởng thôn và 



Trưởng xóm để giúp Chánh và Phóxã uỷ. Ngoài ra còn có Thư kí giúp 

việc văn phòng cho Xã uỷ, 

Hộ lại trông coi việc hộ tịch, Chưởng bạ phụ trách việc điền thổkiến 

diện. Bên cạnh Chưởng bạ thành lập một Hội đồng nôngbiểu, có Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch là Hội trưởng và Hội phó, mộtthư kí kiêm thủ quỹ. Ở 

mỗi xã còn thành lập một Hội đồng quảntrị hành chính. Bên cạnh Hội 

đồng quản trị hành chính có Bantư vấn xã với số nhân viên không quá 

10 người. Ban tư vấn cónhiệm vụ đề xuất sáng kiến cho Hội đồng quản 

trị hành chính. 

 

Mỗi tổng có một Tổng uỷ (trước gọi là Chánh tổng) và Tổng tuần do các 

xã bầu lên. Giúp việc có 1 thư kí văn phòng và 1 thư kí kế toán lo việc sổ 

sách thu chi và phụ cấp hằng tháng cho tổng dũng. Ngoài ra còn có 1 

Trưởng ban Bình dân giáo dục, 1Phó Trưởng ban và 4 kiểm soát viên 

Bình dân giáo dục. Bêncạnh Tổng uỷ có một Hội đồng tư vấn để giải 

quyết mọi việctrong tổng và làm cố vấn cho Tổng uỷ và Tổng tuần. 

 

Bên cạnh việc cải cách hành chính, chính quyền bù nhìn còntiến hành 

nhiều biện pháp củng cố bộ máy chính quyền các cấp.Chúng cho quân 

lính tăng cường lùng sục bắt bớ, cưỡng épthanh niên đi lính cho Pháp; 

đồng thời đẩy mạnh tuyên truyềnđể nâng cao uy tín cho Bảo Đại. Mặt 

khác, thực dân Pháp vàchính quyền bù nhìn đã thành lập nhiều tổ chức 



chính trị, tôngiáo, đảng phái phản động để phá hoại kháng chiến, gây 

chia rẽ,mất đoàn kết trong nhân dân. Trong số đó, đáng chú ý là ĐạiViệt 

Quốc dân đảng gồm những phần tử thân Mĩ do Lê Thăng,Nguyễn Tôn 

Hoàng, Phan Huy Quát... cầm đầu; Phục Quốcđồng minh do Nông Quốc 

Long cầm đầu; Việt Nam Quốc dânđảng do Vũ Hồng Khanh cầm đầu, 

Việt Nam quốc gia phụchưng đảng do Ngô Đình Diệm cầm đầu, v.v... 

 

Sau thất bại ở Việt Bắc thu - đông 1947, thấy rõ cuộc chiếntranh sẽ kéo 

dài, không thể sớm kết thúc, thực dân Pháp quyếtđịnh tập trung lực 

lượng để bình định, củng cố những vùng đãchiếm đóng. Thời kì này, 

quân Pháp tiếp tục đánh sâu vào vùngnông thôn của ta, mở rộng phạm 

vi chiếm đóng, khống chế phần lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ, tuyến ven 

biển và Nam Trung Bộ. 

 

Cùng với các hoạt động ra sức đánh phá cơ sở cách mạng, lùngsục vây 

bắt cán bộ, du kích, đốt phá cướp bóc tài sản, cố sứcgiành dân, chúng 

cho xây đựng rất nhiều đồn bốt, tháp canh. 
 

http://xn--ebook-nh-o90d.vn/

